
12a01-X /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch Sử Ngữ Văn

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh + Tiếng Anh Toán Ngữ Văn

S3 Toán Ngữ Văn KT&PL/GDCD Toán Lịch Sử

S4 Tiếng Anh Hóa KT&PL/GDCD + Thể dục Vật Lý

S5 Vật Lý Sinh Toán Thể dục

C1 Địa Lý Địa Lý + Địa Lý QP&AN Toán +

C2 Hóa Toán + Sinh C.Nghệ Tiếng Anh +

C3 Tin Học Ngữ Văn + Ngữ Văn Toán Lịch Sử +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a01-X
Huỳnh Ngọc Yến Nhi

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

12a02-X /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Thể dục Địa Lý C.Nghệ KT&PL/GDCD

S2 SHL/TN&HN2 Thể dục Lịch Sử Tiếng Anh Toán

S3 Ngữ Văn Vật Lý Tiếng Anh + Tiếng Anh Lịch Sử

S4 Ngữ Văn Tiếng Anh Toán QP&AN Lịch Sử +

S5 Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Sinh

C1 Tin Học Toán Vật Lý Ngữ Văn Toán +

C2 Hóa Toán Ngữ Văn + KT&PL/GDCD + Toán +

C3 Địa Lý Địa Lý + Sinh Hóa Tiếng Anh +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a02-X
[cd] Hồ Văn Biên

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



12a03-X /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Địa Lý

S2 SHL/TN&HN2 QP&AN Tiếng Anh Toán Toán

S3 Tiếng Anh KT&PL/GDCD Lịch Sử Vật Lý Toán

S4 Toán Ngữ Văn Thể dục Sinh Hóa

S5 Lịch Sử Ngữ Văn Thể dục Địa Lý

C1 Tiếng Anh + Toán + Ngữ Văn + C.Nghệ Tiếng Anh +

C2 Tin Học Toán + Sinh Ngữ Văn Ngữ Văn

C3 Vật Lý Lịch Sử + Hóa KT&PL/GDCD + Địa Lý +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a03-X
Vũ Thị Oanh

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

12a04-X /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Địa Lý Toán Sinh

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Toán Toán Lịch Sử

S3 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Tin Học Địa Lý

S4 Toán Thể dục QP&AN Tiếng Anh Ngữ Văn

S5 Vật Lý Thể dục Lịch Sử C.Nghệ

C1 Tiếng Anh + Hóa Tiếng Anh Lịch Sử + Toán +

C2 KT&PL/GDCD + Vật Lý Ngữ Văn + KT&PL/GDCD Địa Lý +

C3 Hóa Toán + Sinh Ngữ Văn Tiếng Anh +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a04-X
Hàng Thiên Khánh

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



12a05-X /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Thể dục Toán KT&PL/GDCD +

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Thể dục QP&AN Lịch Sử

S3 Toán Ngữ Văn Tiếng Anh KT&PL/GDCD Toán

S4 Sinh Vật Lý Địa Lý Địa Lý Toán

S5 Tin Học Sinh Địa Lý + Ngữ Văn

C1 Hóa Lịch Sử Tiếng Anh + Hóa Tiếng Anh +

C2 Vật Lý Lịch Sử + Toán + Tiếng Anh Ngữ Văn

C3 C.Nghệ Toán Toán + Tiếng Anh Ngữ Văn +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a05-X
[tp] Nguyễn Thị Thủy Tiên

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

12a06-X /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Tiếng Anh Ngữ Văn Địa Lý

S2 SHL/TN&HN2 Thể dục Tiếng Anh Ngữ Văn Tin Học

S3 KT&PL/GDCD Thể dục Sinh C.Nghệ Vật Lý

S4 Sinh Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Lịch Sử +

S5 Lịch Sử Vật Lý Toán Lịch Sử

C1 Hóa Toán + Ngữ Văn KT&PL/GDCD + Toán

C2 Toán Tiếng Anh + Hóa Địa Lý Toán +

C3 Toán Địa Lý + QP&AN Ngữ Văn + Tiếng Anh +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a06-X
Việt Mỹ Trinh

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



12a07-T /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Hóa Ngữ Văn Địa Lý Vật Lý

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Ngữ Văn Sinh + Vật Lý +

S3 Tiếng Anh Vật Lý KT&PL/GDCD Hóa + QP&AN

S4 Toán Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Toán

S5 Toán Thể dục Tiếng Anh Tin Học

C1 C.Nghệ Tiếng Anh + Sinh Vật Lý Lịch Sử

C2 Toán + Lịch Sử Toán Ngữ Văn Ngữ Văn +

C3 Sinh Toán + Toán Tiếng Anh + Hóa

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a07-T
[tp] Huỳnh Phương Thảo

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

12a08-T /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Sinh QP&AN Lịch Sử Vật Lý

S2 SHL/TN&HN2 Vật Lý KT&PL/GDCD Thể dục Vật Lý +

S3 Hóa Tiếng Anh Lịch Sử Thể dục Sinh

S4 Ngữ Văn Ngữ Văn Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

S5 Toán Ngữ Văn Tiếng Anh Toán

C1 Tiếng Anh + Toán Toán + Hóa Ngữ Văn

C2 Tiếng Anh + Toán Vật Lý Địa Lý Toán +

C3 Hóa + Tin Học Ngữ Văn + C.Nghệ Sinh +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a08-T
Đặng Hoàng Lan

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



12a09-T /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Toán QP&AN Lịch Sử

S2 SHL/TN&HN2 Sinh Toán Lịch Sử Ngữ Văn

S3 Toán Thể dục Sinh Tiếng Anh Ngữ Văn

S4 Tiếng Anh Thể dục Sinh + C.Nghệ Toán

S5 Vật Lý Vật Lý KT&PL/GDCD Toán

C1 Vật Lý + Tin Học Hóa Ngữ Văn Tiếng Anh +

C2 Hóa + Địa Lý Tiếng Anh Hóa Toán +

C3 Tiếng Anh + Toán + Ngữ Văn Vật Lý Ngữ Văn +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a09-T
Hoàng Thị Huệ

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

12a10-T /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Tiếng Anh Toán Vật Lý +

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Toán C.Nghệ Sinh

S3 Hóa Tiếng Anh Toán Vật Lý Thể dục

S4 Toán Tiếng Anh KT&PL/GDCD Vật Lý Thể dục

S5 Tiếng Anh QP&AN Sinh Lịch Sử

C1 Sinh + Toán + Tin Học Toán Ngữ Văn

C2 Địa Lý Lịch Sử Ngữ Văn + Hóa Tiếng Anh +

C3 Hóa + Vật Lý Tiếng Anh + Ngữ Văn Toán +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a10-T
Bùi Thị Bích Hạnh

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



12a11-T /

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Thể dục KT&PL/GDCD Ngữ Văn QP&AN

S2 SHL/TN&HN2 Thể dục Sinh + Ngữ Văn Sinh

S3 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Vật Lý Toán

S4 Tiếng Anh Vật Lý Toán Lịch Sử Toán +

S5 Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Toán

C1 Địa Lý Lịch Sử Ngữ Văn + Hóa Sinh

C2 C.Nghệ Toán + Vật Lý Ngữ Văn Hóa +

C3 Tiếng Anh + Hóa Tin Học Vật Lý + Tiếng Anh +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 12a11-T
[tp] Lê Thị Hoài Thu

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a01-X /*11CL1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 KT&PL/GDCD Lịch Sử + Ngữ Văn Toán

S2 SHL/TN&HN2 KT&PL/GDCD Địa Lý Ngữ Văn KT&PL/GDCD

S3 Tiếng Anh Sinh Địa Lý Tiếng Anh Ngữ Văn

S4 TN&HN3 QP&AN Toán Toán Sinh

S5 Địa Lý Tiếng Anh KT&PL/GDCD + Toán +

C1 Tiếng Anh + (*GDTC-tc) C.Nghệ Tiếng Anh

C2 Ngữ Văn + (*GDTC-tc) Tiếng Anh + Toán +

C3 Lịch Sử Địa Lý + C.Nghệ

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a01-X
Phan Thị Phương Nhung

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a02-X /*11CL2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Sinh QP&AN TN&HN3 Toán

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh + Tiếng Anh Tiếng Anh Toán

S3 Lịch Sử Ngữ Văn Tiếng Anh + Ngữ Văn KT&PL/GDCD

S4 Địa Lý Ngữ Văn Địa Lý Địa Lý KT&PL/GDCD

S5 Tiếng Anh KT&PL/GDCD Ngữ Văn + Toán

C1 Toán + Địa Lý + KT&PL/GDCD +

C2 Toán + C.Nghệ Tiếng Anh

C3 Lịch Sử + (*GDTC-tc) C.Nghệ Sinh

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a02-X
Đoàn Thị Thùy Trinh

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a03-X /*11CL3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh KT&PL/GDCD Tiếng Anh Toán

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh KT&PL/GDCD Địa Lý Địa Lý

S3 Địa Lý QP&AN Toán Địa Lý + Ngữ Văn

S4 Tiếng Anh C.Nghệ Toán + Sinh Ngữ Văn

S5 Ngữ Văn Sinh C.Nghệ Toán

C1 (*GDTC-tc) Lịch Sử + KT&PL/GDCD + Tiếng Anh +

C2 (*GDTC-tc) TN&HN3 Tiếng Anh + Lịch Sử

C3 Ngữ Văn + Toán + KT&PL/GDCD

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a03-X
Đỗ Thị Minh

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a04-X /*11CL4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 KT&PL/GDCD C.Nghệ Toán Toán

S2 SHL/TN&HN2 KT&PL/GDCD Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

S3 Sinh Ngữ Văn Địa Lý Địa Lý + Địa Lý

S4 Tiếng Anh Ngữ Văn QP&AN TN&HN3 C.Nghệ

S5 Ngữ Văn Tiếng Anh Sinh KT&PL/GDCD

C1 Toán + Địa Lý Tiếng Anh +

C2 Toán + Lịch Sử Ngữ Văn +

C3 (*GDTC-tc) Tiếng Anh + Lịch Sử + KT&PL/GDCD +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a04-X
Trần Thị Hoàng Trang

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a05-X /*11CL5

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Sinh KT&PL/GDCD Địa Lý Ngữ Văn

S2 SHL/TN&HN2 Sinh Địa Lý C.Nghệ Ngữ Văn

S3 Toán + Ngữ Văn Tiếng Anh TN&HN3 Toán

S4 Địa Lý C.Nghệ Tiếng Anh Toán KT&PL/GDCD +

S5 KT&PL/GDCD KT&PL/GDCD QP&AN Toán

C1 Lịch Sử + (*GDTC-tc) Tiếng Anh Toán +

C2 Ngữ Văn + (*GDTC-tc) Tiếng Anh Lịch Sử

C3 Tiếng Anh + Địa Lý + Tiếng Anh +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a05-X
Trần Thanh Ngân

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a06-X /*11CL6

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Địa Lý Ngữ Văn QP&AN

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh C.Nghệ Ngữ Văn Toán

S3 Lịch Sử KT&PL/GDCD Tiếng Anh C.Nghệ Toán

S4 Ngữ Văn Sinh Tiếng Anh Lịch Sử + Địa Lý +

S5 Toán Sinh KT&PL/GDCD Địa Lý

C1 Địa Lý Toán + KT&PL/GDCD

C2 Toán + Tiếng Anh + KT&PL/GDCD +

C3 TN&HN3 (*GDTC-tc) Tiếng Anh + Ngữ Văn +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a06-X
Lê Công Bình

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a07-T /*11CL7

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Toán Tin Học Lịch Sử

S2 SHL/TN&HN2 Vật Lý Sinh Tin Học Tiếng Anh +

S3 Toán Vật Lý QP&AN Toán + Tiếng Anh +

S4 Toán Sinh Tiếng Anh Ngữ Văn Sinh

S5 TN&HN3 Hóa Tiếng Anh Ngữ Văn

C1 Ngữ Văn + (*GDTC-tc) Vật Lý Hóa

C2 Hóa + (*GDTC-tc) Vật Lý + Sinh +

C3 Toán + Hóa Ngữ Văn

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a07-T
Phạm Thị Thương

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a08-T /*11BC

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Sinh Vật Lý Lịch Sử

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán

S3 Ngữ Văn Hóa Toán Ngữ Văn Hóa

S4 TN&HN3 Vật Lý Tin Học Ngữ Văn Vật Lý

S5 Sinh Sinh + QP&AN Hóa

C1 Vật Lý + Tiếng Anh + Sinh

C2 Toán + Tin Học Tiếng Anh +

C3 Toán + (*GDTC-tc) Hóa + Ngữ Văn +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a08-T
Lê Tiến Thắng

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a09-T /*11BR1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Tiếng Anh Sinh Ngữ Văn Toán

S2 SHL/TN&HN2 Hóa Sinh + Ngữ Văn Toán

S3 Tiếng Anh Hóa Tiếng Anh Toán TN&HN3

S4 Ngữ Văn Sinh Vật Lý Hóa QP&AN

S5 Sinh Vật Lý Tin Học Hóa +

C1 (*GDTC-tc) Toán + Tin Học Ngữ Văn +

C2 (*GDTC-tc) Tiếng Anh + Vật Lý Tiếng Anh +

C3 Lịch Sử Vật Lý + Toán +

C4
C5

*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a09-T
Võ Quốc Hưng

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a10-T /*11BR2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Sinh Toán Sinh + Ngữ Văn

S2 SHL/TN&HN2 Sinh Vật Lý Lịch Sử Sinh

S3 Hóa QP&AN Tin Học Tiếng Anh Toán

S4 Vật Lý Tiếng Anh + Tiếng Anh Ngữ Văn Toán +

S5 Toán Tiếng Anh + Tiếng Anh Ngữ Văn

C1 Vật Lý Vật Lý + Hóa

C2 Hóa Toán + Ngữ Văn +

C3 (*GDTC-tc) Hóa + Tin Học TN&HN3

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a10-T
Thái Nguyễn Hạ Nguyên

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a11-T /*11BD1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Hóa Toán Sinh Sinh

S2 SHL/TN&HN2 Hóa Toán Vật Lý Toán

S3 Ngữ Văn Tiếng Anh Vật Lý + Ngữ Văn Tin Học

S4 Sinh Vật Lý Tiếng Anh Ngữ Văn Tin Học

S5 TN&HN3 Vật Lý Tiếng Anh Tiếng Anh +

C1 Ngữ Văn + Toán + Sinh +

C2 Lịch Sử Toán + Hóa

C3 (*GDTC-tc) Tiếng Anh + QP&AN Hóa +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a11-T
Lý Hải Đăng

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a12-T /*11BD2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Vật Lý Tiếng Anh Sinh Hóa

S2 SHL/TN&HN2 Sinh Tiếng Anh Hóa Lịch Sử

S3 Ngữ Văn Sinh Toán Ngữ Văn Toán

S4 Vật Lý Toán Vật Lý Ngữ Văn QP&AN

S5 Hóa Tiếng Anh Vật Lý + TN&HN3

C1 Tin Học Tiếng Anh + Ngữ Văn +

C2 Tiếng Anh + Hóa + Sinh +

C3 Toán + (*GDTC-tc) Tin Học Toán +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a12-T
Lê Thị Phi Thuyền

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

11a13-T /*11BD3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Vật Lý Tiếng Anh Vật Lý TN&HN3

S2 SHL/TN&HN2 Hóa Toán Vật Lý + Hóa

S3 Toán Sinh Sinh Lịch Sử Sinh

S4 Vật Lý Tiếng Anh Ngữ Văn Ngữ Văn Toán

S5 Tiếng Anh Sinh + QP&AN Ngữ Văn

C1 Tiếng Anh + Hóa Ngữ Văn +

C2 Tin Học Tin Học Hóa +

C3 (*GDTC-tc) Toán + Toán + Tiếng Anh +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a13-T
Vũ Quang Dũng

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



11a14-T /*11BD4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Sinh Toán Ngữ Văn Toán

S2 SHL/TN&HN2 Vật Lý Sinh Vật Lý Vật Lý +

S3 Vật Lý Ngữ Văn Sinh Lịch Sử Hóa

S4 Toán Ngữ Văn QP&AN Tiếng Anh Hóa

S5 Hóa Hóa + Tiếng Anh + Sinh +

C1 Tiếng Anh Tin Học TN&HN3

C2 Tiếng Anh Toán + Ngữ Văn +

C3 Tin Học (*GDTC-tc) Tiếng Anh + Toán +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 11a14-T
Đỗ Anh Bình

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a01-X /*10CL1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 KT&PL/GDCD Lịch Sử Tiếng Anh Toán

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh Địa Lý TN&HN3 Lịch Sử

S3 Địa Lý Địa Lý Địa Lý + QP&AN Sinh

S4 Tin Học Ngữ Văn Tin Học Toán KT&PL/GDCD

S5 KT&PL/GDCD Ngữ Văn Toán KT&PL/GDCD +

C1 Ngữ Văn + (*GD ĐP) Ngữ Văn Ngữ Văn +

C2 Tiếng Anh (*GD ĐP) Sinh Tiếng Anh +

C3 Lịch Sử + (*GDTC-tc) Tiếng Anh Toán +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a01-X
Trần Thị Thanh Vân

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG

CH
IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a02-X /*10CL2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Địa Lý Tin Học TN&HN3 Tin Học

S2 SHL/TN&HN2 Địa Lý + Lịch Sử Ngữ Văn KT&PL/GDCD

S3 Toán KT&PL/GDCD Toán Ngữ Văn Lịch Sử

S4 Địa Lý Tiếng Anh Tiếng Anh KT&PL/GDCD Ngữ Văn +

S5 Ngữ Văn Tiếng Anh Tiếng Anh QP&AN

C1 KT&PL/GDCD + Ngữ Văn + (*GD ĐP) Lịch Sử +

C2 Sinh Địa Lý (*GD ĐP) Tiếng Anh +

C3 Toán + Sinh (*GDTC-tc) Toán

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a02-X
Lê Thị Quyên

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a03-X /*10CL3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 QP&AN Toán KT&PL/GDCD Toán

S2 SHL/TN&HN2 Sinh Toán KT&PL/GDCD + Ngữ Văn

S3 Tiếng Anh Ngữ Văn Tin Học Lịch Sử Ngữ Văn

S4 Tiếng Anh KT&PL/GDCD Địa Lý Tiếng Anh Tin Học

S5 Địa Lý KT&PL/GDCD Địa Lý Tiếng Anh

C1 TN&HN3 (*GDTC-tc) Lịch Sử Tiếng Anh +

C2 Địa Lý + (*GDTC-tc) Ngữ Văn + Lịch Sử +

C3 Sinh (*GD ĐP) Ngữ Văn + Toán +

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a03-X
Hồ Thị Thu Hằng

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a04-X /*10CL4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Lịch Sử KT&PL/GDCD Lịch Sử +

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Địa Lý + KT&PL/GDCD + KT&PL/GDCD

S3 Tiếng Anh TN&HN3 Tin Học Địa Lý QP&AN

S4 KT&PL/GDCD Tiếng Anh Toán Địa Lý Toán

S5 Địa Lý Tiếng Anh Toán Lịch Sử

C1 Tiếng Anh + (*GD ĐP) Sinh Ngữ Văn

C2 Ngữ Văn + (*GD ĐP) Sinh Toán +

C3 Tin Học (*GDTC-tc) Ngữ Văn + Tiếng Anh

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a04-X
Nguyễn Thị Minh Mính

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a05-X /*10CL5

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Địa Lý Địa Lý Toán Sinh

S2 SHL/TN&HN2 Địa Lý Lịch Sử Tiếng Anh Sinh

S3 KT&PL/GDCD Tiếng Anh KT&PL/GDCD Tiếng Anh KT&PL/GDCD

S4 Lịch Sử Ngữ Văn Toán KT&PL/GDCD + Ngữ Văn

S5 TN&HN3 Ngữ Văn Toán QP&AN

C1 Tiếng Anh + Tin Học (*GDTC-tc) Ngữ Văn +

C2 Tin Học Ngữ Văn + (*GDTC-tc) Toán +

C3 Địa Lý + Lịch Sử + (*GD ĐP) Tiếng Anh

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a05-X
Trần Thị Thuyết

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a06-X /*10CL6

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Tiếng Anh QP&AN KT&PL/GDCD

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn KT&PL/GDCD Địa Lý Toán

S3 TN&HN3 Địa Lý + Địa Lý KT&PL/GDCD Sinh

S4 Địa Lý KT&PL/GDCD + Lịch Sử Toán Sinh

S5 Lịch Sử Toán Lịch Sử + Tiếng Anh

C1 Tiếng Anh Ngữ Văn (*GD ĐP) Toán +

C2 Tiếng Anh Ngữ Văn + (*GD ĐP) Ngữ Văn +

C3 Tin Học Tiếng Anh + (*GDTC-tc) Tin Học

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a06-X
Nguyễn Thị Hồng Hà

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a07-T /*10CL7

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 QP&AN Sinh Vật Lý Ngữ Văn

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa Ngữ Văn

S3 Tiếng Anh Hóa Lịch Sử Sinh Vật Lý

S4 Lịch Sử Hóa Toán Sinh + Hóa +

S5 Ngữ Văn Vật Lý Toán Toán

C1 Sinh Ngữ Văn + (*GDTC-tc) Tin Học

C2 Tin Học Tiếng Anh + (*GDTC-tc) Toán +

C3 Ngữ Văn + Vật Lý + (*GD ĐP) TN&HN3

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a07-T
Nguyễn Thị Thu Huyền

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
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U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a08-T /*10BC1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Vật Lý Sinh Hóa

S2 SHL/TN&HN2 Tiếng Anh Vật Lý Sinh Ngữ Văn

S3 Vật Lý Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ Văn

S4 Toán Hóa Lịch Sử Ngữ Văn + Lịch Sử

S5 Sinh QP&AN Toán Vật Lý +

C1 Tin Học (*GDTC-tc) Sinh + Toán +

C2 Hóa (*GDTC-tc) Ngữ Văn + Tin Học

C3 Hóa + (*GD ĐP) TN&HN3 Tiếng Anh +

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a08-T
Nguyễn Thị Tuyết Mai

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
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U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a09-T /*10BC2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Vật Lý Tiếng Anh Tin Học

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Toán Tiếng Anh QP&AN

S3 Sinh Vật Lý Toán Sinh + Hóa +

S4 Hóa Vật Lý Sinh Toán Ngữ Văn +

S5 Ngữ Văn Hóa Sinh Hóa

C1 Lịch Sử Tin Học (*GDTC-tc) Lịch Sử

C2 Ngữ Văn + Tiếng Anh + (*GDTC-tc) TN&HN3

C3 Tiếng Anh Vật Lý + (*GD ĐP) Toán +

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a09-T
Hà Duy Hùng

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a10-T /*10BR1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Vật Lý Tiếng Anh Toán Sinh

S2 SHL/TN&HN2 Vật Lý Tiếng Anh Toán Tin Học

S3 Sinh Sinh QP&AN Hóa Ngữ Văn

S4 Hóa Tiếng Anh Sinh + Vật Lý Ngữ Văn

S5 Toán Hóa Lịch Sử Ngữ Văn

C1 Ngữ Văn + (*GDTC-tc) Vật Lý + Tiếng Anh +

C2 Lịch Sử (*GDTC-tc) Ngữ Văn + Toán +

C3 TN&HN3 (*GD ĐP) Tin Học Hóa +

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a10-T
Nguyễn Thị Lệ Giang

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a11-T /*10BR2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Hóa Sinh Toán Toán +

S2 SHL/TN&HN2 Hóa QP&AN Toán Hóa +

S3 Vật Lý Tiếng Anh Vật Lý Hóa Ngữ Văn +

S4 Sinh Sinh Tiếng Anh Ngữ Văn Tin Học

S5 Toán Vật Lý Tiếng Anh Ngữ Văn

C1 Ngữ Văn + Ngữ Văn (*GDTC-tc) TN&HN3

C2 Lịch Sử Tin Học (*GDTC-tc) Sinh +

C3 Tiếng Anh + Vật Lý + (*GD ĐP) Lịch Sử

C4 (*GD ĐP)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a11-T
Trần Thanh Phi

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a12-T /*10BD1

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Sinh Tiếng Anh Hóa Hóa

S2 SHL/TN&HN2 Sinh + Tiếng Anh Hóa Hóa +

S3 Sinh Vật Lý Toán Toán Tin Học

S4 Tiếng Anh Ngữ Văn Sinh Vật Lý Lịch Sử

S5 Toán Ngữ Văn Tin Học Ngữ Văn

C1 Lịch Sử (*GD ĐP) TN&HN3 Toán +

C2 Vật Lý (*GD ĐP) QP&AN Tiếng Anh +

C3 Vật Lý + (*GDTC-tc) Ngữ Văn + Ngữ Văn +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a12-T
Thái Phạm Thảo Ly

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.
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U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)

10a13-T /*10BD2

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Ngữ Văn Vật Lý Hóa Ngữ Văn

S2 SHL/TN&HN2 Ngữ Văn Vật Lý Toán + Toán

S3 Lịch Sử Sinh Sinh QP&AN Sinh

S4 Vật Lý Hóa Toán Tiếng Anh Hóa

S5 Vật Lý + Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

C1 Tin Học Sinh + (*GD ĐP) Hóa +

C2 TN&HN3 Lịch Sử (*GD ĐP) Tiếng Anh +

C3 Ngữ Văn + Tin Học (*GDTC-tc) Ngữ Văn +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a13-T
Đoàn Thị Trường Vy

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
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U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)



10a14-T /*10BD3

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHTT/TN&HN1 Vật Lý Toán Ngữ Văn Toán

S2 SHL/TN&HN2 Vật Lý Toán Ngữ Văn Ngữ Văn

S3 TN&HN3 Ngữ Văn + Vật Lý Hóa Hóa +

S4 Hóa Tiếng Anh Tin Học Lịch Sử Tiếng Anh

S5 Hóa Tiếng Anh Tin Học Sinh

C1 Toán + QP&AN (*GD ĐP) Tiếng Anh +

C2 Ngữ Văn + Vật Lý + (*GD ĐP) Sinh

C3 Lịch Sử Sinh (*GDTC-tc) Sinh +

C4 (*GDTC-tc)

C5
*Lưu ý:

*GD Địa Phương (K10): Xem chung lịch riêng tương tự môn GD Thể chất.

Thứ / Tiết:

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1

NH: 2023-2024; từ 06/11/2023 - T.10

GV chủ nhiệm:

Lớp: 10a14-T
Lâm Đức Phong

*Các tiết trống: Nếu nhà trường không có thông báo hoạt động giáo dục, học sinh nghỉ.

*GD Thể Chất (K10, 11): Xem lịch riêng để học theo Danh sách lớp môn Tự chọn.

SÁ
NG
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IỀ
U

(Tên môn lớp Tự chọn: CL: Cầu Lông ; BC: Bóng Chuyền ; BR: Bóng Rổ ; BD: Bóng Đá)


